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	TT
STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	I. TRƯỜNG HỢP ĐẠT YÊU CẦU KIỂM TRA TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	1. 
	Hà Nội
	Nguyễn Mạnh Hùng
	13386
	x
	
	03
	8
	1966
	Phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	2. 
	Hà Nội
	Bùi Thúy Ngân
	13387
	
	x
	29
	7
	1986
	Xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	3. 
	Hà Nội
	Nguyễn Lê Hạnh Linh
	13388
	
	x
	16
	12
	1988
	Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	4. 
	Hà Nội
	Giáp Văn Phương 
	13389
	x
	
	24
	7
	1991
	Thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	5. 
	Hà Nội
	Vũ Thị Nhung
	13390
	
	x
	21
	01
	1982
	Phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	6. 
	Hà Nội
	Nguyễn Quang Huy
	13391
	x
	
	27
	12
	1979
	Phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	7. 
	Hà Nội
	Phạm Thùy Dung 
	13392
	
	x
	06
	10
	1984
	Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	Đạt yêu cầu KTTS

	8. 
	Hà Nội
	Nguyễn Thị Bình
	13393
	
	x
	19
	11
	1988
	Xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	9. 
	Hà Nội
	Trần Khắc Ngọc
	13394
	x
	
	24
	01
	1975
	Phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	Đạt yêu cầu KTTS

	10. 
	Hà Nội
	Đào Đình Tâm
	13395
	x
	
	15
	9
	1987
	Phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	11. 
	Hà Nội
	Nguyễn Quang Huy
	13396
	x
	
	07
	9
	1982
	Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	12. 
	Hà Nội
	Lương Thị Thương Huyền
	13397
	
	x
	06
	12
	1986
	Phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	13. 
	Hà Nội
	Dương Lê Ước An
	13398
	x
	
	29
	3
	1991
	Xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu KTTS

	14. 
	Hà Nội
	Nguyễn Hồng Đức
	13399
	x
	
	09
	7
	1983
	Xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	15. 
	Hà Nội
	Khuất Anh Việt
	13400
	x
	
	25
	12
	1987
	Phường  Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	16. 
	Hưng Yên
	Nguyễn Hùng Phi
	13401
	x
	
	25
	10
	1990
	Phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
	Đạt yêu cầu KTTS

	17. 
	Hưng Yên
	Trần Thị Hà
	13402
	
	x
	12
	02
	1987
	Phường Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
	Đạt yêu cầu KTTS

	18. 
	Bắc Giang
	Hà Đình Tú
	13403
	x
	
	28
	11
	1976
	Thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	19. 
	Bến Tre
	Nguyễn Thị Biết
	13404
	
	x
	02
	11
	1956
	Xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Đạt yêu cầu KTTS

	20. 
	Bến Tre
	Phan Thị Hồng Huệ
	13405
	
	x
	06
	01
	1984
	Phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	Đạt yêu cầu KTTS

	21. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hải Thuận
	13406
	x
	
	25
	8
	1985
	Xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	22. 
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Lê Thị Kim Phụng
	13407
	
	x
	
	
	1983
	Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
	Đạt yêu cầu KTTS

	23. 
	Bắc Ninh
	Vũ Đình Long
	13408
	x
	
	02
	10
	1976
	Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS

	24. 
	Đà Nẵng
	Nguyễn Hà Bảo Vi
	13409
	
	x
	25
	12
	1982
	Phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
	Đạt yêu cầu KTTS

	25. 
	Đà Nẵng
	Dư Ngọc Thiện
	13410
	x
	
	01
	01
	1990
	Phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
	Đạt yêu cầu KTTS

	26. 
	Quảng Ninh
	Nguyễn Đình Hoài
	13411
	x
	
	02
	8
	1987
	Xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu KTTS

	27. 
	Kiên Giang
	Phan Thanh Hà
	13412
	x
	
	14
	11
	1973
	Phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	28. 
	Khánh Hòa
	Võ Thị Thanh Thủy
	13413
	
	x
	14
	12
	1972
	Phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	Đạt yêu cầu KTTS

	II. TRƯỜNG HỢP MIỄN TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

	29. 
	An Giang
	Trần Văn Nghĩa
	13414
	x
	
	11
	5
	1956
	Phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Đã là thẩm phán

	30. 
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	Nguyễn Văn Cơ
	13415
	x
	
	01
	11
	1957
	Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	Đã là thẩm phán

	31. 
	Bình Thuận
	Nguyễn Thị Oanh
	13416
	
	x
	05
	5
	1961
	Phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Đã là kiểm sát viên

	32. 
	Cần Thơ
	Nguyễn Thị Minh Châu
	13417
	
	x
	13
	5
	1961
	Phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đã là kiểm sát viên

	33. 
	Hà Nội
	Nguyễn Hữu Dũng
	13418
	x
	
	09
	4
	1956
	Phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đã là thẩm phán

	34. 
	Kiên Giang
	Bùi Thị Thủy
	13419
	
	x
	10
	7
	1961
	Phường An Bình, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Đã là kiểm sát viên

	35. 
	Lâm Đồng
	Nguyễn Đình Châu
	13420
	x
	
	08
	10
	1968
	Phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
	Đã là thẩm phán

	36. 
	Phú Thọ
	Tạ Đình Khang
	13421
	x
	
	15
	7
	1959
	Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Đã là điều tra viên trung cấp

	37. 
	Phú Thọ
	Nguyễn Thị Kim Lan
	13422
	
	x
	02
	6
	1961
	Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Đã là thẩm phán 

	38. 
	Thái Bình
	Trần Mạnh Toàn
	13423
	
	x
	01
	6
	1956
	Phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
	Đã là kiểm sát viên

	39. 
	Thành phố 
Hồ Chí Minh
	Trương Vĩnh Thủy
	13424
	x
	
	07
	7
	1956
	Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán

	40. 
	Thành phố 
Hồ Chí Minh
	Phan Quý
	13425
	x
	
	16
	3
	1953
	Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là kiểm sát viên

	41. 
	Thành phố 
Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Ngọc Ly
	13426
	
	x
	29
	5
	1961
	Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đã là thẩm phán

	42. 
	Vĩnh Long
	Đặng Văn Triệu
	13427
	x
	
	01
	10
	1954
	Phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	Đã là kiểm sát viên

	43. 
	Vĩnh Phúc
	Trương Quang Kiên
	13428
	x
	
	04
	4
	1973
	Phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	Đã là kiểm sát viên

	44. 
	Long An
	Bùi Thanh Minh
	13429
	x
	
	21
	 8
	1955
	Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	Đã là thẩm phán
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